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T 

 
Nội dung 
kiến thức 

 
 

Đơn vị kiến 
thức 

Mức độ nhận thức Tổng 
% tổng 

Điểm 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Số CH Thời 
gian 

Số 
CH 

Thời 
gian 

(phút) 

Số 
CH 

Thời 
gian 

(phút) 

Số 
CH 

Thời 
gian 

(phút) 

Số 
CH 

Thời gian 
(phút) TN TL 

1 Nhà ở 

1.1 Nhà ở đối 
với con người. 3 3 3 4,5     6  

7,5 20 

1.2 Xây dựng 
nhà ở 3 3 3 4,5   1 12 6 1 

19,5 30 

1.3 Ngôi nhà 
thông minh   3 4,5     3  

4,5 10 

1.4. Sử dụng 
năng lượng 
trong gia đình. 

1 5   1 8,5    1 

13,5 40 

Tổng 7 11 9 13,5 1 8,5 1 12 15 3 45 18 

Tỉ lệ (%) 40 30 20 10 50 50  100 

Tỉ lệ chung (%) 70 30    100 

 

 
 



BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1- NĂM HỌC 2024-2025 
MÔN : CÔNG NGHỆ 6 - THỜI GIAN LÀM BÀI : 45 PHÚT 

 

TT 

Nội 
dung 
kiến 
thức 

Đơn vị kiến 
thức 

Mức độ kiến thức kỹ năng cần 
kiểm tra, đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng 
cao 

1 

Nhà ở 

1.1. Nhà ở đối 
với con người 

Nhận biết: 
-Nêu được vai trò của nhà ở 

1    

-Nêu được đặc điểm chung của nhà 
ở Việt Nam 

1    

-Kể tên 1 số kiến trức nhà ở Việt 
Nam 

1    

Thông hiểu: 
-phân biệt 1 số kiến trúc nhà ở đặc 
trưng ở Việt Nam 

 3   

2 1.2. Xây dựng 
nhà ở 

Nhận biết: 
-Kể tên 1 số vật liệu xây dựng nhà 
ở 

2    

-Kể tên các bước xây dựng 1 ngôi 
nhà 

1    

Thông hiểu: 
-Sắp xếp đúng trình tự các bước 
xây dựng ngôi nhà. 

 3   

Vận dụng: 
- Vận dụng thực tế biết được vật 
liệu để xây nhà 

  1  

3 1.3. Ngôi nhà 
thông minh 

Nhận biết: 
-Nêu được đặc điểm của ngôi nhà 
thông minh 

1    

-Thông hiểu: 
Mô tả đặc điểm của ngôi nhà thông 
minh 

 2   

-Nhận diện đặc điểm của ngôi nhà 
thông minh 

 1   



4 
1.4. Sử dụng 
năng lượng 

trong gia đình 

Nhận biết: 
-Trình bày được 1 số biện pháp sử 
dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu 
quả. 

    

Thông hiểu: 
- Giải thích được vì sao cần sử 
dụng năng lượng trong gia đình tiết 
kiệm, hiệu quả 

    

Vận dụng: 
-Đề xuất được những việc cụ thể để 
xây dựng thói quen sử dụng năng 
lượng gia đình tiết kiệm, hiệu quả. 

    

Vận dụng cao: 
-Thực hiện được 1 số biện pháp sử 
dụng năng lượng trong gia đình tiết 
kiệm, hiệu quả. 

   1 



        UBND HUYỆN HIỆP ĐỨC             KIỂM TRA GIỮA  KỲ I- NĂM HỌC 2024-2025  
TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU                     MÔN: CÔNG NGHỆ - LỚP 6  
                                                                                 Thời gian: 45 phút (KKTGGĐ) 
 
Họ và tên: …………………………….. 
Lớp: 6/ … 

Điểm: Nhận xét của GV: 
 
 
 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) 
Chọn các ý đúng (A,B,C,D) của các câu (Từ câu 1- 15) để điền vào phần trả lời ở bảng 

phần bài làm. 
Câu 1. Nhà ở có vai trò vật chất là: 
A. nhà ở là nơi để con người nghỉ ngơi, giúp bảo vệ con người trước tác động của thời tiết. 
B. nhà ở là nơi để mọi người cùng nhau tạo niềm vui, cảm xúc tích cực. 
C. nhà ở là nơi mang đến cho con người cảm giác thân thuộc. 
D. nhà ở là nơi mang đến cho con người cảm giác riêng tư. 
Câu 2. Nhà ở có đặc điểm chung về  
A. Kiến trúc và màu sắc.   B. Cấu tạo và cách bố trí không gian bên trong. 
C. Vật liệu xây dựng và cấu tạo.  D. Kiến trúc và phân chia các khu vực chức năng. 
Câu 3. Nhà ở bao gồm các phần chính nào? 
A. Sàn nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ 
B. Móng nhà, sàn nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ 
C. Móng nhà, sàn nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ. 
D. Móng nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ. 
Câu 4. Khu vực chức năng nào là nơi để gia chủ tiếp khách và các thành viên trong gia đình trò 
chuyện? 
 A. Khu vực sinh hoạt chung.                   B. Khu vực nghỉ ngơi. 
 C. Khu vực thờ cúng.                                      D. Khu ăn uống. 
Câu 5. Nhà ở được phân chia thành các khu vực chức năng sinh hoạt như: 
A. Khu vực sinh hoạt chung, khu vực nghỉ ngơi, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh. 
B. Khu vực sinh hoạt chung,  khu vực thờ cúng, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh. 
C. Khu vực nghỉ ngơi, khu vực thờ cúng, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh. 
D. Khu vực sinh hoạt chung, khu vực nghỉ ngơi, khu vực thờ cúng, khu vực nấu ăn, khu vực vệ 
sinh. 
Câu 6. Kiến trúc nhà ở nào đặc trưng cho các khu vực thành thị, có mật độ dân cư cao? 
A. Nhà ba gian.            B. Nhà nổi. 
C. Nhà chung cư.            D. Nhà sàn. 
Câu 7. Các bước chính để xây dựng nhà ở gồm: 
A. Thiết kế, thi công thô, hoàn thiện.  B. Hoàn thiện, thi công thô, thiết kế. 
C. Thi công thô, thiết kế, hoàn thiện.  D. Thiết kế, hoàn thiện, thi công thô. 
Câu 8. Vẽ thiết kế và lựa chọn vật liệu là bước nào trong trong quy trình xây dựng nhà ở? 
A. Chuẩn bị.      B. Thi công. 
C. Hoàn thiện.     D. Dự trù. 
Câu 9. Trang trí nội thất, lắp đặt hệ thống điện nước là bước nào trong quy trình xây dựng nhà ở? 
A. Dự trù.      B. Hoàn thiện. 
C. Thi công.      D. Chuẩn bị. 
Câu 10. Vật liệu có sẵn trong tự nhiên. 
A. Xi măng, đá, cát.               B.  Cát, đá, tre.           
C. Sắt, tre, xi măng.                D. Ngói, tôn, tre. 
Câu 11. Vật liệu nhân tạo để xây dựng nhà ở là: 
A. gỗ, sắt, cát, đá.     B. sắt, xi măng, thép. 
C. tre, tranh, gỗ.     D. cát, tranh, gỗ, sắt. 



Câu 12. Xi măng có thể kết hợp được với vật liệu nào để tạo ra vữa xây dưng? 
A. Nước – cát.       B. Đá – nước – cát. 
C. Cát – gạch – ngói.       D. Thép – đá. 
Câu 13. Ngôi nhà thông minh có các đặc điểm nào? 
A. An ninh, an toàn, tiết kiệm năng lượng.  B. Tiện kiệm năng lượng, an ninh, an toàn 
C. Tiện ích, an ninh, an toàn, tiết kiệm năng lượng. D. Tiện ích, tiết kiệm năng lượng. 
Câu 14. Nguyên tắc hoạt động của hệ thống trong  ngôi  nhà thông minh là: 
A. xử lý- Chấp hành- Nhận lệnh- Hoạt động. B. hoạt động- Xử lý- Chấp hành- Nhận lệnh. 
C. nhận lệnh- Xử lý- Chấp hành- Hoạt động. D. nhận lệnh- Xử lý- Chấp hành. 
Câu 15. Thiết bị trong ngôi nhà thông minh được điều khiển từ xa bởi các thiết bị như? 
A. Điện thoại thông minh, máy tính bảng có kết nối internet. 
B. Điều khiển, máy tính không có kết nối internet. 
C. Điện thoại, máy tính bảng không có kết nối internet. 
D. Điện thoại đời cũ, máy tính bảng có kết nối internet. 

II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm) 
Câu 1.  Ở nơi em sống, những vật liệu chính được sử dụng để xây dựng nhà ở là gì? Nêu tác 
dụng của vật liệu đó trong quá trình xây dựng nhà ở? (1đ)  
Câu 2. Ngôi nhà thông minh là gì? Nêu các nhóm hệ thống trong ngôi nhà thông minh. (2điểm) 
Câu 3. Cho tình huống: Nam thường bật hết tất cả các thiết bị điện trong phòng học của em trong 
khi em đã học xong và đi ra ra ngoài chơi đá bóng. Hãy nhận xét tình huống trên và đưa ra cách 
giải quyết? (2 điểm) 

 

BÀI LÀM: 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM . (5 điểm ) Mỗi câu trả lời đúng ghi 0.33 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Đáp 
án 

A B C A D C A A B B B A C D A 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm) 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 

(1đ) 

Nơi em sinh sống sử dụng những vật liệu như: gỗ, gạch 
ngói, đá, thép, xi măng, cát. 
- Gỗ dùng để làm khung nhà, mái nhà, các đồ nội thất như 
tủ bếp, bàn ghế trong gia đình. 
- Gạch ngói dùng xây tường và làm mái nhà, 
- Thép dùng làm khung nhà, đỗ sàn, móng 
- Xi măng kết hợp với cát, nước tạo thành vữa để xây và 
trát tường. 
(Có thể HS sử dụng những vật liệu khác để mà nhà ở) 
 

        1đ 

Câu 2 

(2đ) 

1. Ngôi nhà thông minh là gì? 

Ngôi nhà được trang bị hệ thống điều khiển tự động hay 
bán tự động cho các thiết bị trong gia đình. Điều đó giúp 
cuộc sống trở nên tiện nghi hơn đảm bảo an ninh an toàn và 
tiết kiệm năng lượng. 

2. Các hệ thống trong ngôi nhà thông minh 
- Hệ thống an ninh an toàn 
- Hệ thống chiếu sáng 
- Hệ thống kiểm soát nhiệt độ 
- Hệ thống giải trí 
- Hệ thống điều khiển các thiết bị gia dụng 

        1,0 đ 

 

 

 

 

0,2 đ 
0,2 đ 
0,2 đ 
0,2 đ 
0,2 đ 

Câu 3 

(2đ) 

+ Nam đang sử dụng năng lượng một cách lãng phí. Không 
tiết kiệm điện năng, Tiết kiệm năng lượng hiệu quả sẽ góp 
phần tiết kiệm chi phí cho gia đình, bảo vệ môi trường. 

+ Giải quyết vấn đề: 

- Tắt những thiết bị điện không cần thiết 

- Khi ra khỏi phòng thì cần phải tắt hết các thiết bị điện. 

…… 

1,0đ 

 

 

0.5 đ 

0.5 đ 

 

 

 


